
Câu 
Mã đề 

0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 

1  A C A C A D C A 
2  D A C A B C D C 
3  B C D A A B B B 
4  C C D C C A D B 
5  B C B B D A D B 
6  A D B B B B D A 
7  A A B D D C B C 
8  C A D B A D C B 
9  D B B C D C A B 
10  B D C D D B C B 
11  A C A D A B B D 
12  D B C C A B C C 
13  D D A C C D D D 
14  C C D C D B B B 
15  A D B B C B D A 
16  A B D B C A D B 
17  D A B B B B A C 
18  D D D D A B B A 
19  A D C C A D A B 
20  C C C D C B B C 
21  B C B D C D D B 
22  D D A A B A A D 
23  C B B D A B B A 
24  C A A A A A D C 

1 ĐĐĐS SSSĐ ĐĐĐS SSSĐ SĐĐĐ ĐSSS SĐĐĐ SSĐS 
2 ĐSĐĐ ĐĐSĐ ĐSSS SĐĐĐ ĐĐĐS SĐĐĐ ĐĐĐS ĐSĐĐ 
3 SĐSS ĐĐĐS ĐĐĐS ĐĐSĐ SSSĐ ĐĐĐS ĐĐSĐ ĐĐSĐ 
4 ĐĐSĐ ĐSĐĐ ĐĐSĐ ĐĐSĐ SĐĐĐ SĐĐĐ ĐSSS ĐSĐĐ 

* Chú ý: 
- Đáp án trắc nghiệm trên 1 trang A4 (ngoài ra có 01 thêm bản tệp excel). 
- Có hướng dẫn giải các Câu vận dụng,. 
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PHẦN II. Vận dụng kiến thức lựa chọn đúng hoặc sai.  

Câu 1. Theo Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, GDP của Việt Nam bình quân giai đoạn 2021 
- 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 
lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 
2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. 
Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát 
triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình 
cho tương lai. Hạ tầng văn hóa, xã hội được đầu tư mạnh mẽ; hợp tác đầu tư xây dựng Trung 
tâm Triển lãm quốc gia (VEC) thuộc top 10 thế giới. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; tỷ 
lệ lao động nông nghiệp giảm từ 28,3% năm 2020 xuống còn 25% năm 2025. Chỉ số phát triển 
con người (HDI) tăng 18 bậc, xếp hạng 93/193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới cơ sở y 
tế phát triển mạnh; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Chất lượng giáo dục được cải 
thiện, nhiều cơ sở giáo dục đại học tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế.  

a) Tăng trưởng kinh tế đã tạo điều kiện vật chất để nâng cao chỉ số HDI giai đoạn 2020- 
2025. Đúng vì thước đo chỉ số HDI là tuổi thọ trung bình, giáo dục và thu nhập. 

b) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế không tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động của Việt 
Nam giai đoạn 2020- 2025. Sai vì khi chuyển dich cơ cấu kinh tế sẽ đồng thời chuyển dịch cơ 
cấu lao động. 

c) Giai đoạn 2020-2025, sự phát triển kinh tế Việt Nam thể hiện đầy đủ cả sự lớn lên về quy 
mô, thay đổi cấu trúc nền kinh tế, mang lại chuyển biến tích cực về xã hội. Đúng kết cấu hạ 
tầng phát triển, chỉ số HDI tăng, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm …  

d) Công dân Việt Nam cần tích cực chủ động tích luỹ tri thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật để 
góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam theo hướng tích cực. Đúng vì chỉ có kiến thức 
mới tiếp thu được khoa học kỹ thuật hiện đại. 

Câu 2. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả rập 
Thống nhất (UAE) đã được ký kết. Đây là FTA đầu tiên mà Việt Nam ký với một nước Ả rập, 
mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với UAE và các 
nước Trung Đông - châu Phi. Hiệp định có sức lan toả mạnh mẽ, tạo tiếng vang ở bán đảo Ả 
rập và trở thành "cú huých" trong ký kết các FTA với nhiều quốc gia khác trên thế giới. UAE 
đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - châu Phi. Trong 
những năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam với UAE trên đà phát triển mạnh với nhiều kết 
quả đáng ghi nhận. Theo số liệu mới cập nhật của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 
9/2024, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và UAE đạt gần 5 tỷ USD, tăng hơn 1,4 tỷ 
USD so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt 4,31 tỷ USD, 
tăng mạnh 43,67% so với cùng kỳ 2023, tương đương kim ngạch tăng 1,31 tỷ USD. Trong 9 
tháng, Việt Nam xuất siêu gần 3,66 tỷ USD. 
 a) Việc Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới, nhiều doanh nghiệp trong nước có thể phải 
đối mặt với nguy cơ thất bại nếu không có biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đúng vì 
khi hội nhập các doanh nghiệp trong nước không chỉ cạnh tranh với thị trường truyền thống 
mà phải cạnh tranh với thị trường mới là các nước UAE. 
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 b) Trong 9 tháng, xuất siêu gần 3,66 tỷ USD giúp Việt Nam tăng dự trữ ngoại hối, hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế. Đúng vì cán cân thương mại thặng dư làm tăng lượng ngoại hối cho nền 
kinh tế. 

 c) Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 
(UAE) đã được ký kết là thể hiện hình thức hội nhập kinh tế song phương. Đúng vì hội nhập 
kinh tế song phương là sự liên kết hợp tác giữa hai quốc gia. 

 d) Hoạt động đầu tư quốc tế với UAE đã giúp Việt Nam thu về gần 5 tỷ USD. Sai vì cả hoạt 
động xuất nhập khẩu mới đạt gần 5 tỷ. 

Câu 3. Công ty Y hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Trong nhiều năm qua, công ty 
thường xuyên thực hiện hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ nhân dân các vùng gặp khó 
khăn, hoạn nạn. Công ty còn xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình có công với đất 
nước, tặng sách giáo khoa cho hàng chục thư viện ở các trường phổ thông. Bên cạnh đó, còn 
thực hiện các chế độ bảo đảm quyền lợi người lao động, tạo mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, 
công nhân viên và công ty. 

    a) Công ty Y thường xuyên thực hiện hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ nhân dân các 
vùng gặp khó khăn hoạn nạn là thực hiện trách nhiệm đạo đức. Sai đây là trách nhiệm nhân 
văn. 

    b) Công ty Y đã tặng sách giáo khoa cho hàng chục thư viện ở các trường phổ thông là thực 
hiện trách nhiệm nhân văn. Đúng vì công ty Y đã tham gia các hoạt động cộng đồng. 

    c) Công ty Y bảo đảm quyền lợi người lao động, tạo mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, công 
nhân viên và công ty là thực hiện trách nhiệm nhân văn. Sai đây là thực hiện trách nhiệm đạo 
đức. 

    d)  Công ty Y xây nhà tình xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình có công với đất 
nước là thực hiện trách nhiệm pháp lý. Sai đây là trách nhiệm nhân văn. 

Câu 4. Sau khi đăng ký kết hôn tại UBND xã, chị T và anh K chung sống với bố mẹ chồng là 
ông Q và bà S. Đến đầu năm 2020, phát sinh mâu thuẫn mà nguyên nhân là do anh K ngoại 
tình và có một đứa con trai riêng với chị X. Khi biết chị X sinh cháu trai, bà S ép chị T phải ly 
hôn với chồng. Còn anh K đuổi hai mẹ con chị T ra khỏi nhà và gửi đơn ra tòa ly hôn đồng 
thời đưa chị X về nhà chung sống. Bức xúc chị T rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và 
đưa con về nhà mẹ đẻ. Khi giải quyết ly hôn tòa án quyết định giao con gái 2 tuổi cho chị T 
nuôi dưỡng và anh K phải có trách nhiệm cấp dưỡng mỗi tháng 4 triệu đồng để nuôi con. Tuy 
nhiên do điều kiện kinh tế khá giả nên chị T đã từ chối nhận tiền cấp dưỡng của anh K. 

 a) Chị X đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Sai vì chị X vẫn đứng 
ngoài hôn nhân. 

 b) Chị T vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Đúng vì chị T đã vi phạm quyền sở 
hữu tài sản chung giữa vợ chồng.  

 c) Việc chị T từ chối tiền cấp dưỡng của anh K dành cho con là phù hợp với quy định của 
pháp luật. Đúng vì theo qui định của pháp luật thì chị T có quyền nhận hoặc không nhận tiền 
cấp dưỡng của anh K . 

 d) Anh K có quyền đưa mẹ con chị X về nhà chung sống sau khi gửi đơn ra tòa ly hôn với 
chị T. Sai vì anh K mới giử đơn ra toà, toà chưa xử ly hôn. 

----------- HẾT ---------- 


